	
	WORKSHEET– No. 24
English

	Name: ……………………………………

	Class: 4/ ……


I. Translate into English.
1. Trường của tớ nằm ở quận Hải Châu.

2. Hôm nay bạn học những môn gì?

3. Tớ học tiếng Việt và lịch sử vào thứ 3 và thứ 5.

4. Môn học yêu thích của tớ là tin học.

5. Sở thích của bạn là gì?

6. Tớ thích bơi và chụp ảnh.

7. Bạn học lớp nào? – tớ học lớp 4/2.

8. Bạn có thích tiếng Anh không? – có.

9. Bạn có thể làm gì? – Tớ có thể hát, múa và chơi đàn guitar.

10. Hôm nay là thứ mấy? – Hôm nay là thứ 4.

II. Choose the correct answers.
1. My mother can (cook/ cooks/ cooking/ cooked) very well.

2. At the brown table the girls (are making/ makes/ making/ is making) a paper boat.

3. We don’t (go/ goes/ going/ went) to school at the weekend.

4. Where (was/ is/ were/ are) you yesterday?

5. They are (dance and singing/ dancing and singing/ dance and sing/ danced and sing) in the classroom.

6. I was (at/ to/ in/ on) home with my grandparents yesterday.

7. She likes (listens/ listening/ listened/ listen) to music.

8. My favourite subjects (are/ is/ do/ does) IT and Science.

9. The teacher is reading a (music/ video/ dictation/ paint).

10. I’m (on/ in/ behind/ to) the beach with my friends.

